
STT Mã SV Họ đệm Tên LSH Ghi chú

1 20IT055 Huỳnh Ngọc Khoa 20AD Điểm TBC Học kỳ < 1

2 20IT325 Võ Văn Nguyên 20AD
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

3 20IT473 Lê Thanh Trường 20AD
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

4 20IT072 Hoàng Anh Tú 20AD Điểm TBC Học kỳ < 1

5 20CE002 Nguyễn Ngọc Chiến 20CE
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

6 20CE029 Lê Trung Hiếu 20CE Điểm TBC Học kỳ < 1

7 20CE042 Trương Tấn Sỹ 20CE Điểm TBC Học kỳ < 1

8 20BA040 Trần Công Tâm 20DM
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

9 20BA055 Nguyễn Thị Như Ý 20DM Điểm TBC Học kỳ < 1

10 20BA121 Lê Bích Ngọc 20EC
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

11 20BA039 Nguyễn Đức Tài 20EC
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

12 20IT065 Đào Hải Quân 20IR
Cảnh báo 3 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

13 20IT646 Trương Huỳnh Anh Quân 20IR Điểm TBC Học kỳ < 1

14 20IT912 Nguyễn Đình Giang Thanh 20IR
Cảnh báo 3 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

15 20IT362 Trần Quang Châu 20NS Điểm TBC Học kỳ < 1

16 20IT221 Nguyễn Thành Linh 20NS Điểm TBC Học kỳ < 1

17 20IT879 Thái Viết Nghĩa 20NS Điểm TBC Học kỳ < 1

18 20IT061 Lê Phan Văn Nguyên 20NS
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

19 20IT192 Lê Vi 20NS Điểm TBC Học kỳ < 1

20 20IT806 Phạm Trọng Khánh 20SE2 Điểm TBC Học kỳ < 1

21 20IT786 Nguyễn Văn Tân 20SE2
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

22 20IT733 Nguyễn Huy Thành Thái 20SE2
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

23 20IT791 Nguyễn Phan Đức Thắng 20SE2 Điểm TBC Học kỳ < 1

24 20IT077 Nguyễn Tấn Vĩnh Thuần 20SE2
Cảnh báo 3 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

25 20IT069 Hồ Văn Tiến 20SE2 Điểm TBC Học kỳ < 1

26 20IT094 Lê Hải Hà 20SE3 Điểm TBC Học kỳ < 1

27 20IT095 Phạm Văn Hai 20SE3
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

28 20IT572 Hồ Việt Toàn 20SE3
Cảnh báo 3 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

29 20IT145 Hồ Tự Đạt 20SE4
Cảnh báo 3 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

30 20IT600 Lê Tuấn Hùng 20SE4 Điểm TBC Học kỳ < 1

31 20IT339 Nguyễn Thế Sơn 20SE4 Điểm TBC Học kỳ < 1

Cảnh báo học vụ
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STT Mã SV Họ đệm Tên LSH Ghi chú

32 20IT183 Huỳnh Trí Tường 20SE4
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

33 20IT253 Trương Đức Cường 20SE5 Điểm TBC Học kỳ < 1

34 20IT208 Ngô Quang Đôn 20SE5 Điểm TBC Học kỳ < 1

35 20IT277 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 20SE5 Điểm TBC Học kỳ < 1

36 20IT836 Nguyễn Đình Quân 20SE5 Điểm TBC Học kỳ < 1

37 20IT713 Lê Anh Đông 20SE6
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

38 20IT434 Nguyễn Trung Kiên 20SE6
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

39 20IT672 Hồ Đăng Tiến 20SE6
Cảnh báo 2 lần liên tiếp
Điểm TBC Học kỳ < 1

STT Mã SV Họ đệm Tên LSH Ghi chú

1 20IT092 Bùi Nhật Phước Đức 20AD Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

2 20IT265 Lê Văn Hòa 20AD Không đăng ký khối lượng học tập

3 20IT050 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20AD Không đăng ký khối lượng học tập

4 20IT105 Nguyễn Đức Khánh 20AD Không đăng ký khối lượng học tập

5 20IT056 Dương Quốc Như Lâm 20AD Không đăng ký khối lượng học tập

6 20IT191 Trần Văn Trường 20AD Không đăng ký khối lượng học tập

7 20IT134 Hồ Đắc Vinh 20AD Không đăng ký khối lượng học tập

8 20BA269 Đỗ Vĩnh Phong 20BA3 Không trở lại học tập

9 20CE018 Nguyễn Hùng Hậu 20CE Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

10 20CE019 Phạm Lê Hiệu 20CE Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

11 20CE021 Ngô Minh Tiến 20CE Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

12 20IT158 Lê Thị Lam 20DA Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

13 20IT822 Nguyễn Trần Tiến Quân 20DA Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

14 20BA006 Võ Thị Giang 20DM Không đăng ký khối lượng học tập

15 20BA213 Bùi Thị Thu Thương 20DM Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

16 20BA246 Nguyễn Thị Ngọc Châu 20EC Không đăng ký khối lượng học tập

17 20BA086 Nguyễn Thị Linh 20EC Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

18 20BA251 Tạ Vũ Tân 20EC Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

19 20BA277 Trần Trung Trương 20EC Không đăng ký khối lượng học tập

20 20BA171 Nguyễn Vân Trường 20EC Không đăng ký khối lượng học tập

21 20BA113 Nguyễn Vũ Yến Vi 20EC Không đăng ký khối lượng học tập

22 20IT197 Lê Thế Anh 20IR Không đăng ký khối lượng học tập

23 20IT677 Lê Thục Anh 20IR Không đăng ký khối lượng học tập

24 20IT033 Nguyễn Thành Công 20IR Không đăng ký khối lượng học tập

25 20IT209 Võ Đức 20IR Không đăng ký khối lượng học tập

26 20IT1026 Nguyễn Thanh Hải 20IR Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

27 20IT151 Nguyễn Lê Thế Hùng 20IR Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

28 20IT269 Trần Gia Hưng 20IR Không đăng ký khối lượng học tập

29 20IT318 Nguyễn Nhật Linh 20IR Không đăng ký khối lượng học tập

30 20IT451 Nguyễn Duy Phúc 20IR Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

31 20IT065 Đào Hải Quân 20IR Cảnh báo 3 lần liên tiếp

32 20IT912 Nguyễn Đình Giang Thanh 20IR Cảnh báo 3 lần liên tiếp

33 20IT176 Vũ Văn Tú 20IR Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

34 20IT346 Nguyễn Thành Thắng 20IT7 Không trở lại học tập

35 20IT902 Nguyễn Đức Lượng 20IT9 Không trở lại học tập

Buộc thôi học

Cảnh báo học vụ
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36 20IT382 Đặng Duy Khanh 20MC Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

37 20IT163 Trương Thị Linh My 20MC Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

38 20IT929 Nguyễn Minh Tân 20MC Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

39 20IT454 Đào Đàm Anh Tú 20MC Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

40 20IT242 Bùi Thị Thùy Uyên 20MC Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

41 20IT968 Phan Thanh Nguyên 20NS Không đăng ký khối lượng học tập

42 20IT281 Lê Hoàng Sang 20NS Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

43 20IT173 Nguyễn Xuân Tài 20NS Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

44 20IT898 Trần Văn Tiến 20NS Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

45 20IT782 Nguyễn Mậu Trường 20NS Không đăng ký khối lượng học tập

46 20IT827 Nguyễn Thanh Tùng 20NS Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

47 20IT463 Trần Ngọc Vủ 20NS Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

48 20IT084 Trần Hữu Tường Vy 20NS Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

49 20IT001 Trần Đức Anh 20SE1 Không đăng ký khối lượng học tập

50 20IT361 Phạm Ngọc Cường 20SE1 Không đăng ký khối lượng học tập

51 20IT497 Lê Văn Tùng 20SE1 Không đăng ký khối lượng học tập

52 20IT077 Nguyễn Tấn Vĩnh Thuần 20SE2 Cảnh báo 3 lần liên tiếp

53 20IT914 Nguyễn Công Bình 20SE3 Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

54 20IT572 Hồ Việt Toàn 20SE3 Cảnh báo 3 lần liên tiếp

55 20IT145 Hồ Tự Đạt 20SE4 Cảnh báo 3 lần liên tiếp

56 20IT148 Nguyễn Trọng Hiển 20SE4 Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

57 20IT334 Đinh Hồng Quân 20SE4 Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

58 20IT340 Vũ Đình Tài 20SE4 Không đăng ký khối lượng học tập

59 20IT351 Đoàn Ngọc Thịnh 20SE4 Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

60 20IT190 Nguyễn Quốc Trung 20SE4 Không đăng ký khối lượng học tập

61 20IT177 Thái Xuân Tuân 20SE4 Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

62 20IT297 Lê Phước Trường 20SE5 Không đăng ký khối lượng học tập

63 20IT551 Nguyễn Văn Lợi 20SE6 Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

64 20IT445 Phan Hoàng Ngọc 20SE6 Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

65 20IT515 Lâm Huỳnh Nhật 20SE6 Không đăng ký KLHT (Nợ hp)

STT Mã SV Họ đệm Tên LSH Ghi chú

1 20IT368 Hoàng Xuân Trung Hiếu 20SE1
2 20IT185 Dương Minh Thiên 20SE4

STT Mã SV Họ đệm Tên LSH Ghi chú

1 20CE010 Nguyễn Hoàng Như 20CE Được phép bảo lưu

2 20BA058 Lê Thị Vân Anh 20EC Được phép bảo lưu

3 20BA198 Nguyễn Thị Lành 20EC Có xác nhận của BV

4 20BA259 Trần Quốc Lâm 20GBA Được phép bảo lưu

5 20BA032 Văn Thị Mai Quế 20GBA Được phép bảo lưu

6 20IT646 Trương Huỳnh Anh Quân 20IR
Không được bảo lưu, 

Điểm tích lũy học tập < 2.0
7 20IT059 Lê Thị Thanh Ngân 20MC Được phép bảo lưu

8 20IT627 Hoàng Thị Phương Thảo 20NS Được phép bảo lưu

Xin thôi học

Tạm dừng học tập

Buộc thôi học


